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TỈNH THANH HOÁ 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2024 

 
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY  

Từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 

 

STT TT Số tiếp nhận 
Tên tổ chức, các nhân 

công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 

trình, môi trường 
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 

Ghi 

chú 

Bên thứ nhất 

(tên tổ chức 

chứng nhận đã 

ký/ được chỉ 

định) 

Bên thứ 

3 (tự 

đánh 

giá) 

1 

1 

02/2024/SKV 
Công ty TNHH Sức Khỏe 

Vàng 

 Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu 

nạc từ 8kg – 20kg 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Công ty Cổ 

phần Chứng 

nhận và Giám 

định VinaCert 

  

2 
Thức ăn hỗn hợ cho lợn siêu nạc từ 

10kg – 25kg 

 

3 
Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu 

nạc từ 20kg – 45kg 

 

4 
Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu thịt từ 

30kg- xuất chuồng 

 

5 Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái chửa  

6 Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con  

7 
Thức ăn hỗn hợp siêu úm cho gà siêu 

thịt từ 1- 7 ngày tuổi 

 

8 
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 15 – 42 

ngày tuổi 

 



2 

 

2 

1 

01/2024/CBHQ-

HFVN 

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng HP – FEED Việt 

Nam 

Hỗn hợp cao cấp cho heo con từ tập ăn 

đến 15kg 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Văn phòng 

chứng nhận 

chất lượng 

BQC 

  

2 
Hỗn hợp đặc biệt cho lợn siêu nạc từ 8 

– 20kg 

 

3 
Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 10kg – 

20kg 

 

4 
Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg – 

25kg 

 

5 
Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg – 

30kg 

 

6 
Hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái 

chửa 

 

7 Hỗn hợp cho lợn nái nuôi con  

8 
Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 – 14 

ngày tuổi 

 

9 
Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 15 – 28 

ngày tuổi 

 

10 
Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 29 ngày 

tuổi – xuất chuồng (Vỗ béo) 

 

11 
Hỗn hợp cho gà thịt từ 1 – 21 ngày 

tuổi 

 

12 
Hỗn hợp cho gà thịt từ 22 ngày tuổi – 

xuất 

 

13 Hỗn hợp cho gà thịt từ 1 ngày – xuất  

14 
Hỗn hợp cho vịt, ngan từ 1 – 21 ngày 

tuổi 

 

15 
Hỗn hợp cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi 

– xuất chuồng 

 

3 

1 

168/NSPG 
Công ty Cổ phần Nông 

sản Phú Gia 

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho chim cút 

đẻ QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 
Công ty Cổ 

phần Chứng 

nhận và Giám 

định VinaCert 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 – 

50kg 

 

3 Thức ăn tinh cho bò sữa cao sản 
QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT 

 



3 

 

4 

1 

01/2024/CBHQ-

DN 

Công ty TNHH Dinh 

Dưỡng Armys Việt Nam 

Hỗn hợp cho heo con từ tập ăn - 15kg 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Văn phòng 

chứng nhận 

chất lượng 

BQC 

  

2 
Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 8kg – 

20kg 

 

3 
Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30kg – 

xuất chuồng 

 

4 Hỗn hợp cho nái nuôi con  

5 
Hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu thịt từ 

15 – 42 ngày tuổi 

 

6 
Hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 

15 – 42 ngày tuổi 

 

7 
Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan con 

từ 1 – 21 ngày tuổi 

 

8 
Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan thịt 

từ 22 ngày tuổi – xuất bán 

 

5 

1 

012024/CBHH 
Công ty TNHH Hiệp 

Hưng 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà 

thịt từ 01 đến 21 ngày tuổi 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Trung tâm 

chứng nhận 

phù hợp 

Quacert 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà 

thịt từ 01 – xuất bán 

 

3 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà đẻ 

trứng 

 

4 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

vịt, ngan từ 01 – 21 ngày tuổi 

 

5 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

vịt, ngan nuôi thịt từ 01 ngày tuổi – 

xuất 

 

6 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

vịt, ngan đẻ trứng 

 

7 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

heo con tập ăn (từ 7 – nhỏ hơn 35 

ngày tuổi) 

 

8 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

lợn thịt từ 12kg – 20kg (từ 28 – nhỏ 

hơn 60 ngày tuổi) 

 



4 

 

9 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

lợn thịt siêu nạc từ 12kg – 20kg 

 

10 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

lợn thịt từ 25kg – xuất chuồng (từ trên 

60 ngày tuổi) 

 

11 

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

lợn thịt từ 25kg – xuất (từ trên 60 ngày 

tuổi) 

 

12 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

heo nái chửa kỳ I 

 

13 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

heo nái chửa kỳ II và nuôi con 

 

14 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

vịt đẻ chạy đồng 

 

15 
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dành cho 

bò thịt 

 

16 
Thức ăn siêu đậm đặc cho heo con tập 

ăn – xuất chuồng 

 

17 Thức ăn đậm đặc cho heo nái  

18 Thức ăn đậm đặc cho gà đẻ trứng  

19 
Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 01 

ngày tuổi – xuất chuồng 

 

6 

1 

01/2024/CBHQ-

AF 

Công ty TNHH TMDV 

Thức ăn chăn nuôi An 

feed 

Đậm đặc siêu tốc cho heo từ tập ăn – 

xuất chuồng 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Văn phòng 

chứng nhận 

chất lượng 

BQC 

  

2 
Hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ tập 

ăn – 15kg 

 

3 
Hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 

8kg – 20kg 

 

4 
Hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 

8kg – 20kg 

 

5 
Hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 

10kg – 25kg 

 

6 
Hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 

12kg – 30kg 

 



5 

 

7 
Hỗn hợp cao cấp cho heo trang trại từ 

30kg – xuất 

 

8 
Hỗn hợp cao cấp cho heo nái chửa, nái 

hậu bị 

 

9 Hỗn hợp cao cấp cho heo nái nuôi con  

10 
Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng từ 1 – 

14 ngày tuổi 

 

11 
Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng từ 15 – 

35 ngày tuổi 

 

12 
Hỗn hợp vỗ béo cao cấp cho gà siêu 

thịt 36 ngày – xuất 

 

13 
Hỗn hợp cao cấp cho gà lông màu từ 1 

– 21 ngày tuổi 

 

14 
Hỗn hợp cao cấp cho gà lông màu từ 

22 ngày – xuất 

 

15 
Hỗn hợp cao cấp cho gà lông màu từ 1 

ngày – xuất 

 

16 
Hỗn hợp cao cấp cho ngan – vịt từ 1 – 

21 ngày 

 

17 
Hỗn hợp cao cấp cho ngan – vịt từ 22 

ngày – xuất 

 

18 
Hỗn hợp cao cấp cho ngan – vịt từ 1 

ngày – xuất  

 

19 
Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt đẻ 

thương phẩm 

 

7 

1 

01/2024/CBHQ-

TPTH 

Công ty Cổ phần đầu tư 

và phát triển Tiến Phát 

Thanh Hóa 

Hỗn hợp cao cấp cho heo con từ tập ăn 

– 20kg 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Văn phòng 

chứng nhận 

chất lượng 

BQC 

  

2 Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 8 – 20kg  

3 
Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 09kg – 

25kg 

 

4 
Hỗn hợp cho lợn siêu từ 12kg đến 

30kg 

 

5 Hỗn hợp cho lợn siêu từ 20kg – 50kg  



6 

 

6 
Hỗn hợp cao cấp cho heo nái mang 

thai 

 

7 Hỗn hợp cao cấp cho heo nái nuôi con  

8 
Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 1 – 12 

ngày tuổi 

 

9 
Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 12 – 28 

ngày tuổi 

 

10 
Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 28 ngày 

– xuất bán 

 

11 
Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt 1 – 21 

ngày tuổi 

 

12 
Hỗn hợp vỗ béo cho gà thịt từ 22 ngày 

tuổi đến xuất bán 

 

13 
Hỗn hợp Mảnh cao cấp cho gà thịt từ 

1 ngày tuổi đến xuất bán 

 

14 Hỗn hợp cao cấp cho gà đẻ siêu trứng  

15 
Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan siêu 

thịt từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi 

 

16 
Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu 

thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán 

 

17 Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng  

18 
Đậm đặc cao cấp cho Gà thịt từ 1 ngày 

tuổi đến xuất bán 

 

19 
Đậm đặc cao cấp cho Lợn thịt từ tập 

ăn đến xuất chuồng 

 

8 

1 

210:HSHQ-PG 
Công ty Cổ phần Nông 

sản Phú Gia 

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông 

mầu nuôi thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất 

chuồng 

QCVN 01- 

183:2016/BNNPTNT 

Công ty Cổ 

phần Chứng 

nhận và Giám 

định VinaCert 

  

2 
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu 

thịt từ 1 đến 14 ngày tuổi 

 

3 
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 

trên 14 ngày tuổi 

 

4 
Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo nái 

siêu nạc mang thai 

 



7 

 

5 
Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo nái 

siêu nạc nuôi con 

 

9 1 
01/CBHQ-

TTTP/2024 

Công ty TNHH Dabaco 

Thanh Hoá, địa chỉ: Khu 

Cống Hang, xã Thạch 

Tượng, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng 

(các loại cây trồng trừ cây rau, cây dược 

liệu hàng năm). 

QCVN 01- 

195:2022/BNNPTNT 

Trung tâm 

khảo, kiểm 

nghiệm và 

kiểm định 

chăn nuôi 

  

10 1 
06/CBHQ-

TTYP/2024 

Hộ gia đình ông Trịnh 

Hữu Quang, địa chỉ: Xã 

Yên Phú, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây 

trồng (các loại cây trồng trừ cây rau, cây 

dược liệu hàng năm) 

QCVN 01- 

195:2022/BNNPTNT 

Trung tâm 

khảo, kiểm 

nghiệm và 

kiểm định 

chăn nuôi 

  

11 1 
08/CBHQ-

TTTP/2024 

Công ty TNHH MTV bò 

sữa Việt Nam – Trang trại 

bò sữa Như Thanh; địa 

chỉ: Thôn Phú Quang, xã 

Phú Nhuận, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hoá 

Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây 

trồng (các loại cây trồng trừ cây rau, cây 

dược liệu hàng năm) 

QCVN 01- 

195:2022/BNNPTNT 

Trung tâm 

khảo, kiểm 

nghiệm và 

kiểm định 

chăn nuôi 

  

Tổng số hồ sơ công bố hợp quy đã tiếp nhận: 11 hồ sơ cho 96 sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. Trong 

đó: Lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi là 08 hồ sơ cho 93 sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường; lĩnh vực Chăn nuôi: 03 

hồ sơ cho 03 sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Sở NN và PTNT; 

- Chi cục trưởng (để b/c); 

- Đăng công báo trên Website của SNN&PTNT; 

- Lưu VT.                                                                                             

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Xuân Vũ 
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